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STT
Tên hộ gia đình, cá nhân 

đăng ký

Địa chỉ 

thửa đất

Loại đất 

trước khi 

đăng ký

Loại đất 

đăng ký 

sử dụng

Số thửa
Số tờ  bản 

đồ

Diện tích 

(m2)
Ghi chú

1 Hoàng Thị Ngọc Đồng Tâm CLN SKC 147 28 1.000

2 Phạm Văn Doan Đồng Tâm CLN SKC 81 52 1.000

3 Phạm Quốc Huy Tân Phú CLN TMD 23 28 200

4 Dương Văn Lộc Tân Phú CLN TMD 38 28 300

5 Dương Thanh Phúc Tân Phú BHK TMD 39 28 200

6 Nguyễn Chí Toàn Tân Phú CLN SKC 255 40 2.000

7 Lê Văn Tâm Tân Hòa CLN SKC 296 20 1.000

8 Nguyễn Văn Phương Tân Lợi CLN SKC 90 7 5.000

9 Trần Tiến Dũng Tân Lợi CLN SKC 102 7 6.000

10 Nguyễn Văn Hạnh Tân Lợi CLN SKC 9 28 5.000

11 Dụng Quý Đông Tân Hưng CLN SKC 51 5 5.000

12 Giang Văn Đông Tân Hưng CLN SKC
196; 206; 

212
5 21.014

13 Lê Đình Thịnh Tân Hưng CLN SKC 29;30 30 6.500

14 Vũ Đình Viên Tân Hưng CLN SKC 131;132 11 2.164,7

15 Nguyễn Ngọc Phương Bình Thuận Lợi CLN SKC 2; 200; 216 17 10.000

16 Vũ Viết Minh Thuận Lợi HNK SKC 167; 170 41 1.500

67.879
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